
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 232, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Khu vực học Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30102 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Đáp án  

Câu 1 (4đ): Mỗi câu đúng 0.5đ x 8 câu 

1. Tại khu vực Đông Á, quốc gia có nền kinh tế đứng đầu hiện nay là Trung Quốc. 

2. Phật giáo có nguồn gốc ở Ấn Độ sau đó được du nhập sang các nước Đông Bắc Á và Đông 

Nam Á. 

3. Khu vực Đông Á bao gồm hai tiểu khu vực là Đông Bắc Á và Đông Nam Á. 

4. Người theo đạo Islam sẽ không ăn thịt con lợn vì nó được xem là một loài vật không sạch. 

5. Trong tiếng Nhật, Kanji là tên gọi của bộ chữ Hán được du nhập từ Trung Quốc. 

Hoặc: Trong tiếng Hàn, Hanja là tên gọi của bộ chữ Hán được du nhập từ Trung Quốc. 

6. Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc từ thập niên 1980 đến 2000 được ví von là “Kỳ tích 

sông Hán”. 

7. Sushi, Shinto, Kimono, Geisha là những đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. 

8. Guzheng, Koto, Kayagum, Đàn Tranh là các loại nhạc cụ có chung nguồn gốc từ Trung 

Quốc. 

Câu 2 (6đ): 

STT Nội dung  Điểm 

1 

Quy luật âm dương: 

• Trong âm có dương, trong dương có âm. 

• Cực âm hóa dương, cực dương hóa âm (Vật cùng tắc 

phản, vật cực tắc biến) 

• Âm dương luôn vận động và biến hóa không ngừng. 

• Âm dương luôn tìm đến sự hài hòa của nhau. 

1.5 

2 

• Giá trị của Á Đông dựa trên tinh thần, quan trọng về vấn 

đề đạo đức, con đường của sự tìm đến tĩnh tại, bản chất vô 

thường của vạn vật trong vũ trụ. 

1.5 



 

• Do đó, giá trị Á Đông nhấn mạnh cách ứng xử giữa người 

với người, cách tìm thấy sự “an tĩnh” trong nội tại tâm 

hồn, xa lìa mọi sự tranh đoạt, ham muốn. 

• … (quan điểm riêng của sinh viên) 

3 

• Những ưu điểm của Á Đông: sự tĩnh tại, linh hoạt, ứng 

biến, tôn trọng các giá trị tinh thần, giá trị đạo đức, hiếu 

học… 

• Những ưu điểm của Âu-Mỹ: thích khám phá, sự bình 

đẳng, mong muốn chinh phục tự nhiên, phát triển vật chất 

phục vụ nhân loại… 

• … (quan điểm riêng của sinh viên) 

1.5 

4 

• Các cụm từ được chọn hướng đến các giá trị đạo đức, 

hướng đến việc giác ngộ bản chất của vũ trụ dưới góc nhìn 

của người Á Đông. Vì thế, nó phụ thuộc vào cảm nhận và 

quan điểm của sinh viên 

1.5 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


